


(1) (2) (3) (4) (5)

1 106 1.106
01. Hồi sức cấp 

cứu và chống độc
Nội soi khí phế quản cấp cứu

2 107 1.107
01. Hồi sức cấp 

cứu và chống độc
Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán cấp cứu ở 
người bệnh không thở máy

3 108 1.108
01. Hồi sức cấp 

cứu và chống độc
Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán cấp cứu ở 
người bệnh có thở máy

4 111 1.111
01. Hồi sức cấp 

cứu và chống độc
Nội soi khí phế quản lấy dị vật

5 112 1.112
01. Hồi sức cấp 

cứu và chống độc
Bơm rửa phế quản

6 113 1.113
01. Hồi sức cấp 

cứu và chống độc
Rửa phế quản phế nang

7 116 1.116
01. Hồi sức cấp 

cứu và chống độc
Nội soi bơm rửa phế quản cấp cứu lấy bệnh 
phẩm ở người bệnh thở máy

8 117 1.117
01. Hồi sức cấp 

cứu và chống độc
Nội soi phế quản cấp cứu để cầm máu ở người 
bệnh thở máy

9 118 1.118
01. Hồi sức cấp 

cứu và chống độc
Nội soi phế quản sinh thiết ở người bệnh thở 
máy

10 120 1.120
01. Hồi sức cấp 

cứu và chống độc
Nội soi khí phế quản hút đờm

11 16182 20.25
20. Nội soi chẩn 
đoán can thiệp

Nội soi khí - phế quản ống mềm chẩn đoán

12 16188 20.31
20. Nội soi chẩn 
đoán can thiệp

Nội soi khí - phế quản ống mềm lấy dị vật

13 16190 20.33
20. Nội soi chẩn 
đoán can thiệp

Nội soi khí - phế quản ống mềm qua ống nội khí 
quản
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14 16193 20.36
20. Nội soi chẩn 
đoán can thiệp

Nội soi khi - phế quản ống mềm hút đờm qua 
ông nội khi quản

15 17424 23.218 23. Hóa sinh
Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [dịch 
chọc dò]

CHƯƠNG 23. HÓA SINH


